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rong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã 
hội (CSXH) dành cho hộ nghèo phát triển 
kinh tế và ổn định cuộc sống đã khẳng định 

04 vai trò rất quan trọng của Ngân hàng Chính sách 
xã hội: (1) hỗ trợ phát triển sinh kế đã góp phần giúp 
Việt Nam xóa đói, giảm nghèo với một tốc độ rất 
cao được quốc tế ghi nhận và học tập (vai trò kinh 
tế); (2) củng cố hệ thống chính trị, củng cố niềm tin 
của hộ nghèo nói riêng và người dân nói chung vào 
sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước; gia tăng quyền tự quyết của hộ nghèo trong 
xây dựng, thực hiện sinh kế; góp phần giảm sự bất 
công và bất bình đẳng giới trong giữa hộ nghèo nói 
riêng và người dân nói chung (vai trò chính trị); (3) 
gia tăng niềm tin xã hội, củng cố sự đoàn kết, chia 
sẻ, tương tác và liên kết xã hội ở cả 03 cấp độ vi mô, 
trung mô và vĩ mô (vai trò xã hội); (4) vai trò gia 
tăng vốn con người ở các chiều cạnh thái độ, tri 
thức, kiến thức, hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm 
trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh. 

1. Tiến trình thể chế hóa tín dụng CSXH hỗ 
trợ hộ nghèo 

Sau 08 năm thực hiện “Đổi mới”, mặc dù đã đạt 
được một số thành tựu ban đầu quan trọng, nhất là 
đảm bảo nguồn cung lương thực cho nhân dân, đến 
năm 1993, Việt Nam vẫn có 58,1% hộ nghèo, trong 
đó khoảng 22% hộ nghèo tuyệt đối. Số lượng hộ 
nghèo đô thị chiếm 24,9% so với 66,4% ở nông 
thôn1. Tây Bắc và Tây Nguyên Trung Bộ chiếm tỉ lệ 

hộ nghèo cao nhất cả nước, nếu xét theo khu vực, 
lần lượt là 81.5% và 70.0%2. 

Đứng trước thực trạng nghèo đói và nhiều nguy 
cơ bất ổn kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất 
nước, Nghị quyết số 05-NQ/HNTW Hội nghị lần thứ 
V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII 
ngày 10-6-1993 đã yêu cầu tiếp tục đổi mới và phát 
triển kinh tế - xã hội nông thôn, trong đó, mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo như sau: “Có chế độ tín dụng ưu 
đãi đối với hộ nghèo, hộ chính sách, vùng nghèo, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng căn cứ cách 
mạng. Đơn giản hóa các thủ tục và mở rộng hình thức 
cho vay thông qua tín chấp đối với các hộ nghèo. 
Khuyến khích các hình thức tín dụng hợp tác tự 
nguyện của nông dân, tạo cơ sở pháp lý cho hệ thống 
tín dụng nông thôn hoạt động an toàn và có hiệu quả. 
Loại trừ nạn cho vay nặng lãi”3. Những quan điểm, 
chủ trương và định hướng trong Nghị quyết này đã 
trở thành tiền đề cho tiến trình thể chế hóa tín dụng 
CSXH hỗ trợ người hộ nghèo và vùng nghèo (1993 - 
2002), có thể được tóm tắt thành mấy điểm như sau: 

Thứ nhất, chủ thể ban hành văn bản pháp quy đã 
được xác định từ cấp độ thấp lên đến cấp độ cao 
nhất: (i) ban đầu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ người nghèo thiếu 
vốn sản xuất, quỹ này được tổ chức và quản lý bởi 
Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (1993); (ii) tiếp 
theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
về việc thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo, 

T 
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được đặt dưới sự điều hành, quản lý, tổ chức bởi 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (1995); (iii) sau 
cùng, Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội 
khóa X thông qua (1997), trên cơ sở đó, Chính phủ 
ban hành Nghị định về tín dụng đối với hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác, rồi ban hành Quyết 
định thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (2002). 

Thứ hai, về quản lý tổ chức, giai đoạn 1993 - 
1995, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chịu 
trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức thực hiện 
Đề án. Giai đoạn 1995 - 2002, vai trò quản lý điều 
hành được nâng cấp bằng cách giao cho Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành 
lập và cấp phép hoạt động. Từ năm 2002 đến nay, 
bộ máy quản lý và điều hành cơ bản được hoàn 
thiện, thống nhất trên cả nước, đặc biệt, Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước vừa là Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Nâng cao vai trò, 
vị thế của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và hoàn thiện 
cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội 
đồng nghĩa với việc nâng cao vai trò, tầm vóc, ý 
nghĩa, giá trị, sự quan tâm và trách nhiệm của Đảng, 
Nhà nước ta đối với hộ nghèo. 

Thứ ba, đối tượng, thời gian, mức vay vốn và 
phạm vi vay vốn ngày càng được mở rộng. Ban đầu, 
với tư cách là một đề án, quỹ chỉ dành cho vay ưu 
đãi hộ nghèo thiếu vốn sản xuất ở mức thấp trong 
khoảng thời gian ngắn. Tiếp đó, Ngân hàng Phục vụ 
người nghèo đã bổ sung, hoàn thiện các khía cạnh 
hỗ trợ người nghèo, không chỉ trong sản xuất và 
kinh doanh, mà còn trong việc giải quyết các vấn đề 
như nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường... Tuy 
nhiên, chỉ đến khi thành lập Ngân hàng Chính sách 
xã hội, thì sự hỗ trợ hộ nghèo mới thực sự đa dạng 
và khá đầy đủ. Đặc biệt, yếu tố đào tạo nâng cao 
năng lực cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách và 
yếu tố nước ngoài ngày càng được quan tâm. Cụ thể, 
vào năm 1993, tương quan giữa vốn của quỹ là 400 
tỉ đồng với 58,1% dân số nghèo đói nói lên rằng sự 
hỗ trợ này thực sự chỉ như “muối bỏ bể”. Ở giai 
đoạn 1996 - 2002, vốn giải ngân cho hộ nghèo vay 
để sản xuất và ổn định cuộc sống là 15.262 tỉ đồng. 
Đến 30-11-2022, vốn tín dụng CSXH đã đạt 297.738 
tỷ đồng, tăng 290.633 tỷ đồng (gấp 41,9 lần) so với 
năm 2002 (tốc độ bình quân hàng năm tăng 21,4%). 

Thứ tư, nếu như giai đoạn 1993 - 2002 được đặc 
trưng bởi các quy định ít ỏi và giản đơn thì Quyết 
định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22-01-2003 phê duyệt 
Điều lệ tổ chức và quản lý hoạt động của Ngân hàng 
Chính sách xã hội gần như đã đặt nền móng đầy đủ 
cho mọi hoạt động tín dụng của tổ chức này, kể cả 
các hoạt động mang tính quốc tế. 

2. Những đóng góp của tín dụng chính sách xã 
hội hỗ trợ hộ nghèo trong phát triển kinh tế và 
ổn định cuộc sống 

Báo cáo quốc gia về kết quả thực hiện một số chỉ 
tiêu phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống đối với 
hộ nghèo giai đoạn 2003 - 2023 cho ta bảng dữ liệu 
sau đây (Bảng biểu). 

Tín dụng CSXH được thực hiện sau 10 năm 
(1993 - 2002) đã góp phần to lớn và ý nghĩa vào 
việc giảm hơn một nửa hộ nghèo, từ 58,1% xuống 
còn 23,0%4. Trong giai đoạn áp dụng chuẩn nghèo 
đơn chiều (2002 - 2015), Việt Nam đã giảm nghèo 
với tốc độ bình quân gần bằng 1,5%/năm, biết rằng 
chuẩn nghèo giai đoạn sau luôn luôn cao hơn chuẩn 
nghèo giai đoạn trước. Từ năm 2016, năm đầu tiên 
áp dụng chuẩn nghèo đa chiều theo thông lệ quốc tế, 
tín dụng CSXH tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào phát 
triển kinh tế của các hộ nghèo, giúp giảm tỉ lệ hộ 
nghèo từ 4,25% năm 2015 xuống còn 2,23% năm 
20205. Mặc dù Covid-19 đã có những tác động tiêu 
cực đến kinh tế - xã hội, nhưng toàn quốc vẫn chỉ 
ghi nhận 4,3% hộ nghèo vào năm 20226.  

Tổng hợp so sánh giữa các tỉnh/thành phố đại diện 
các vùng cho thấy, việc sử dụng vốn tín dụng CSXH 
để phát triển kinh tế của hộ nghèo đã đạt được những 
thành tựu to lớn chung, nhưng 03 vùng gồm trung du 
và miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung vẫn còn tỉ lệ hộ nghèo cao 
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nhất cả nước, lần lượt là 20.0%, 8.35% và 6.65%7. 
Nếu so sánh giữa 09 chỉ tiêu, thì chỉ tiêu hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách xã hội được vay vốn tín 
dụng CSXH đạt kết quả cao nhất. Tiếp đến, các chỉ 
tiêu xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi 
trường, xóa bỏ nhà ở tạm và xây dựng nhà tránh bão 
cũng đã đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trong điều  kiện ảnh 
hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, Ngân hàng 
CSXH đã có nhiều nỗ lực cho doanh nghiệp gặp khó 
khăn vay tín dụng để trả lương cho người lao động bị 
mất việc, trong đó nổi bật nhất là TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ8:  

“Chúng tôi vay được vốn từ Ngân hàng Chính 
sách xã hội để trả lương cho người lao động trong 
đại dịch để giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm chờ 
thị trường phục hồi. Vì vậy, số lao động phải bỏ về 
quê ở doanh nghiệp chúng tôi không đáng kể” 
(Nam, chủ doanh nghiệp vừa, TP. Hồ Chí Minh). 

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, vốn tín dụng CSXH 
dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng rất thấp 
nhu cầu của hộ nghèo, nhất là ở hai đô thị đặc biệt: 
“Ở Hà Nội, trong thời gian qua, hộ nghèo gặp vô vàn 
khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở xã hội, một phần 
vì phân khúc này rất yếu không đủ cung, mặt khác, 
ngoài việc tăng mạnh vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở xã 
hội, tôi cho rằng chính quyền thành phố nên dành quỹ 
đất ngoại ô hoặc ở các huyện để hỗ trợ giá đất cho hộ 
nghèo xây dựng nhà ở” (Nữ, 35 tuổi, cán bộ Sở Lao 
động Thương binh và Xã hội Hà Nội). Thời gian gần 
đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
cũng dấy lên những phê bình về việc xây dựng quá 
nhiều nhà cao tầng thương mại ở trong các nội đô. 

Ở TP. Hồ Chí Minh, còn có những lý giải khác cho 
hạn chế của việc phân bổ vốn tín dụng dành cho nhà ở 
xã hội hoặc thay thế nhà tạm: “Ở trong này, gần như 
rất ít bão, lụt nên nhiều hộ nghèo chấp nhận ở trong 
các nhà đơn sơ dễ dàng hơn so với miền Trung hoặc 
ngoài Bắc” (Nam, 48 tuổi, Sở Lao động Thương binh 
và Xã hội TP. Hồ Chí Minh). Có thể nói, đây cũng là 
một phát hiện quan trọng để góp phần lý giải nguyên 
nhân vì sao ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông 
Cửu Long, tỉ lệ nhà tạm hoặc nhà không kiên cố cao 
hơn hẳn so với vùng trung du miền núi Tây Bắc hoặc 
vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, những nơi 
chịu bão lũ thường xuyên từ năm này qua năm khác. 

Về vai trò ổn định cuộc sống và phát triển con 
người, vốn tín dụng CSXH không chỉ được dùng cho 
tạo dựng, tìm kiếm việc làm, sản xuất, phân phối, tiêu 
dùng, nâng cao thu nhập của hộ nghèo, mà còn được 
sử dụng trong việc xây dựng các công trình nước 
sạch, vệ sinh môi trường, xóa bỏ nhà tạm, xây nhà 
tránh bão... Đặc biệt, học sinh, sinh viên được vay 
vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nộp 
học phí, mua đồ dùng học tập và chi phí khác đã làm 
cho cuộc sống của bản thân, gia đình họ được ổn định 
hơn. Đáng lưu ý rằng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền Trung có lượt học sinh, sinh viên vay vốn 
tín dụng hỗ trợ học tập rất cao nếu căn cứ vào tương 
quan số lượt người vay vốn và số lượng học sinh, 
sinh viên. Điều này được giải thích như sau: “Ở quê 
tôi, dù nghèo mấy cũng cho con đi học. Nếu không có 
tiền thì vay mượn, vay mượn anh em, bạn bè không 
đủ thì vay mượn ở Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ 
năm thứ hai ở đại học, tôi vay cho con học tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và cả tin học 
nữa. Chỉ sau 02 năm ra trường đi làm, con tôi đã trả 
hết toàn bộ nợ. Tôi thực sự cảm ơn chi nhánh Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương và các 
gia đình đã cho tôi vay khi khốn khó” (Nữ, 68 tuổi, 
Thanh Chương, Nghệ An).  

Ở cấp độ cá nhân, rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp 
cao đẳng, đại học và đi làm việc từ chính vốn hỗ trợ 
học tập ở Ngân hàng Chính sách xã hội: “Hồi đó, ở ký 
túc xã Mễ Trì, có rất nhiều bạn vay tiền ăn học ở Ngân 
hàng Chính sách xã hội như em. Chúng em cảm thấy 
an tâm học tập, rèn luyện và quyết chí lao động để trả 
nợ giúp cho cha mẹ và gia đình cũng yên tâm. Từ khi 
em trả hết nợ, giấc ngủ của cha mẹ em được sâu hơn, 
yên hơn” (Nam, 33 tuổi, gốc Hà Tĩnh, cựu sinh viên 
trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà 
Nội). Rõ ràng, trong lời chia sẻ của cựu sinh viên này, 
niềm tin vào việc con sử dụng đúng mục đích của vốn 
vay và tương lai làm việc của con đã củng cố ý chí của 
cha mẹ, những người đứng ra vay. 

Ở cấp độ cộng đồng, Ngân hàng Chính sách xã 
hội áp dụng phương thức ủy thác cho vay thông qua 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 
Chiến binh và Đoàn Thanh niên cùng với tổ tiết 
kiệm và vay vốn kết hợp với điểm giao dịch xã và 
chính quyền địa phương vào cuộc. Từ đó, gia tăng 
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các hoạt động văn hóa - xã hội làm cho đời sống 
cộng đồng, nhất là ở nông thôn ngày càng vui vẻ, 
hòa đồng hơn9. Một cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm 
Đồng chia sẻ như sau:  

“Có thể khẳng định rằng, cùng với tác động của 
các hoạt động của Ủy ban Dân tộc và Chương trình 
mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hộ 
nghèo ở Lâm Đồng đã vui hơn và đã tham gia ngày 
càng nhiều vào các sự kiện cộng đồng. Ở cấp độ cao 
nhất, giữa các dân tộc cùng chung sống đã có sự 
hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn nhờ các hoạt động tập 
thể, trong đó, hộ nghèo tham gia rất tích cực” (Nam, 
50 tuổi, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng). 

Về vai trò chính trị, có thể khẳng định rằng, phát 
triển kinh tế từ việc sử dụng vốn tín dụng CSXH của 
hộ nghèo trong 20 năm qua đã góp phần tăng cường, 
củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị:  

“Từ cơ quan Đảng đến Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc địa phương đã có 
được sự thống nhất ý chí và hành động vì hộ nghèo. 
Thứ nhất, cơ chế giải ngân thông qua ủy nhiệm một 
phần cho Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 
Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã 
giúp cho nguồn vốn tín dụng CSXH đáp ứng đúng 
và kịp thời nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. Thứ 
hai, điểm giao dịch được đặt ngay tại cấp xã đã làm 
cho thủ tục thuận lợi và gia tăng niềm tin của họ. 
Thứ ba, tổ tiết kiệm và vay vốn đã gia tăng sự tham 
gia của hộ nghèo vào đời sống chính trị tại địa 
phương thông qua những buổi sinh hoạt gần gũi” 
(Nam, 45 tuổi, chuyên gia về CSXH tại Hà Nội).  

Vai trò chính trị đạt được còn thể hiện ở sự trao 
quyền cho hộ nghèo khi chính họ là chủ thể quyết định 
xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh kế với vốn tín 
dụng CSXH đã vay10. Hỗ trợ, tham vấn hộ nghèo sử 
dụng vốn vay bằng cách tự xác định nhu cầu, tự đánh 
giá nguồn lực của bản thân, cơ hội xung quanh, tự xây 
dựng và thực hiện kế hoạch sinh kế như vậy hoàn toàn 
phù hợp với khẩu hiệu: “Dân biết, Dân bàn, Dân tham 
gia quyết định11, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ 
hưởng”. Đây cũng chính là cơ chế trao quyền cho hộ 
nghèo đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. 

Việc sử dụng vốn tín dụng CSXH vay được bởi hộ 
nghèo còn làm gia tăng quyền và lợi ích hợp pháp của 
nữ giới, góp phần giảm bất công và bất bình đẳng giới: 

“Vốn dĩ phụ nữ Ê-Đê chúng tôi đã có nhiều 
quyền so với nam giới, bây giờ, chúng tôi cũng có 
quyền vay vốn tín dụng từ Ngân hàng CSXH, xây 
dựng và thực hiện kế hoạch làm ăn cùng với chồng. 
Vì vậy, chồng con càng tôn trọng hơn” (Nữ, 46 tuổi, 
Ê-đê, Cần Thơ). Trong không gian Tây Bắc thấm 
đậm chủ nghĩa Nho giáo, sự chia sẻ của một người 
phụ nữ Hmong đã củng cố vai trò, vị thế của người 
phụ nữ nghèo: “Từ khi tham gia tổ tiết kiệm và vay 
vốn, mình sẵn sàng đi họp bản thay chồng, nếu 
chồng bận hoặc bảo mình đi. Trước đây, mình chỉ ở 
nhà thôi” (Nữ, 36 tuổi, Hmong, Sơn La). 

Tuy vậy, việc sử dụng vốn tín dụng CSXH của hộ 
nghèo trong phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống 
cũng gặp một số khó khăn nhất định: (i) về phía hộ 
nghèo, vẫn còn duy trì một loại tâm thế hành vi hoặc 
đúng hơn là một loại “văn hóa nghèo”, tìm cách huyễn 
hoặc rằng “nghèo thì đã sao?”, “khi nghèo, cả nhà tôi 
yên tâm ngủ không sợ kẻ trộm”, “xung quanh đây có 
những gia đình nghèo hơn gia đình tôi đấy”...; văn hóa 
nghèo một mặt giúp cho người nghèo đoàn kết, sẻ chia 
trong lúc khó khăn, túng thiếu, nhưng mặt khác, nó 
góp phần làm giảm ý chí phấn đấu vươn lên thoát 
nghèo; (ii) về phía những người thực hiện hỗ trợ vay 
vốn tín dụng CSXH, nỗi lo thường trực là làm thế nào 
để thu hồi vốn đã vô hình trung làm giảm niềm tin ở hộ 
nghèo: “Thông qua Hội Phụ nữ thì mình vay được, 
nhưng có một vài chị em Hội cũng chưa thực sự tin 
tưởng ở mình có trả được nợ hay không. Mình không 
trả được nợ thì ảnh hưởng đến uy tín của Hội” (Nữ, 42 
tuổi, Hmong, Sơn La); ở cấp độ này, có thể lý giải sau 
đây sẽ trở thành một gợi ý cho việc xây dựng kế hoạch 
đào tạo cán bộ tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở hoặc 
thủ lĩnh cộng đồng: “Thú thực với anh, chúng tôi hoạt 
động hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng CSXH để làm 
kinh tế đều xuất phát từ tình cảm, tình thương và trách 
nhiệm xã hội. Còn từ trước đến nay, chúng tôi đâu 
được đào tạo để làm việc với người nghèo, ví dụ như 
nói đến tham vấn với người nghèo hoặc đánh giá các 
loại nguồn lực của người nghèo để hỗ trợ họ lập kế 
hoạch sinh kế là những từ rất xa lạ. Tất cả hoạt động 
hỗ trợ của chúng tôi chủ yếu dựa vào trái tim, kinh 
nghiệm bản thân và chia sẻ trong anh em thôi à” (Nam, 
66 tuổi, cán bộ Hội Cựu Chiến binh Đà Nẵng).  

Như vậy, việc sử dụng vốn tín dụng CSXH hỗ 
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trợ hộ nghèo đã làm gia tăng vốn sản xuất theo 
nghĩa đầy đủ nhất của từ này, nghĩa là không chỉ 
dừng lại ở vốn kinh tế (tiền tệ, tài sản vật chất), mà 
là sự phối hợp gia tăng cả các loại vốn chính trị, vốn 
xã hội, vốn con người và vốn biểu tượng (danh hiệu, 
uy tín, danh dự) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững11. 

3. Một số kết luận và gợi ý giải pháp 
Có thể khẳng định rằng, hầu hết tiêu chuẩn, tiêu chí 

về cho vay và sử dụng vốn tín dụng CSXH trong phát 
triển kinh tế và ổn định cuộc sống cho hộ nghèo theo 
Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04-10-
2002 đã đạt vượt mức yêu cầu. Đường lối, chủ trương 
và định hướng đúng đắn của Đảng đã được thể chế hóa 
thông qua vai trò, chức năng, nhiệm vụ nòng cốt của 
Ngân hàng Chính sách xã hội trong 20 năm qua đã góp 
phần xóa đói, giảm nghèo với một tốc độ cao, được 
Liên Hợp Quốc công nhận và được nhiều quốc gia 
đang phát triển học tập làm theo. 

Vai trò chính trị của vốn tín dụng CSXH dành cho 
hộ đã thể hiện ở cả ba cấp: (i) ở cấp vi mô, phần đa 
người nghèo đã thực sự là chủ thể, được trao quyền tự 
quyết trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh 
kế; (ii) ở cấp trung mô, vai trò - vị thế chính trị của họ 
cũng được nâng lên khi cộng đồng nhìn nhận, đánh 
giá cao những nỗ lực thoát nghèo của họ; (iii) ở cấp 
độ vĩ mô, một khi họ đã vượt qua ngưỡng nghèo, 
người phụ nữ nghèo hoặc hộ nghèo do phụ nữ làm 
chủ hộ ngày càng đạt được sự công bằng và bình 
đẳng hơn so với nam giới; đặc biệt, việc ủy thác cho 
vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, cơ chế 
cho vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo làm cho cả hệ 
thống chính trị đã và đang được củng cố. Điều này 
góp phần khẳng định cơ cấu chính trị đặc thù phù hợp 
với tiến trình phát triển của nước ta. 

Tương tự như vậy, vai trò xã hội và vai trò phát 
triển con người của vốn tín dụng CSXH dành cho hộ 
nghèo phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống đều đã 
đạt được ở cả ba cấp: (i) ở cấp vi mô, khi được vay 
vốn phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống, bản 
thân cá nhân người nghèo có được sự an tâm, nguồn 
động viên, khích lệ để vươn lên thoát nghèo; (ii) ở 
cấp trung mô, việc thoát nghèo làm gia tăng sự ổn 
định, hài hòa và hạnh phúc gia đình, đây là “tế bào 
gốc” của xã hội; (iii) ở cấp vĩ mô, sự đoàn kết, chia 

sẻ, tương tác, tương trợ và hợp tác cùng nhau để tạo 
dựng sinh kế thoát nghèo và ổn định cuộc sống lại 
càng củng cố các mạng lưới xã hội ngày một chặt 
chẽ hơn. Một khi người dân nghèo, hộ nghèo an tâm 
tổ chức và phát triển sinh kế bằng vốn tín dụng 
CSXH vay được, nông thôn Việt Nam cũng giữ 
được những lao động ở độ tuổi vàng để xây dựng và 
phát triển quê hương đất nước. 

Từ những nhận định trên, có thể gợi ý kiến nghị 
nâng cao chất lượng thực hiện cho vay vốn tín dụng 
CSXH đối với hộ nghèo trong giai đoạn tới như sau: 

Thứ nhất, nên chăng thống nhất việc dùng 
thuật ngữ “người nghèo” hoặc “hộ nghèo” để có 
các tiêu chí đo lường phù hợp hơn, bởi vì, người 
nghèo chỉ tính chất cá nhân, trong khi đó, hộ 
nghèo là một trong sáu thành phần kinh tế mở 
(Nhà nước; tổ chức tín dụng; doanh nghiệp; hộ 
gia đình; tổ chức xã hội; yếu tố nước ngoài)? 

Thứ hai, nên chăng tiến hành một nghiên cứu 
quốc gia về tác động kinh tế - xã hội của vốn tín dụng 
CSXH hỗ trợ hộ nghèo trong giai đoạn năm 2016 đến 
nay, dự báo xu hướng nhu cầu sử dụng vốn tín dụng 
CSXH đến năm 2030 để có những đầu tư thích đáng 
hơn của Nhà nước đối với loại vốn đặc biệt này?  

Thứ ba, cho đến nay, hầu hết cán bộ thuộc tổ 
chức chính trị - xã hội và/ hoặc “thủ lĩnh cộng đồng” 
chưa được đào tạo kiến thức, tri thức, hiểu biết và 
kỹ năng làm việc với cộng đồng nói chung và với 
các hộ nghèo nói riêng. Do vậy, đào tạo lĩnh vực 
phát triển cộng đồng là giải pháp tốt nhất để nâng 
cao năng lực của đội ngũ này trong giai đoạn tới. 
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XX đã mở ra những nhận thức, khái niệm, hoạt 
động thực tiễn mới mẻ, mang tính hiện đại. Đó là 
nhận thức về thân phận quốc gia nhược tiểu đang bị 
ngoại bang xâm lược, nô dịch; là khái niệm về quốc 
dân, đồng bào gắn liền với tự cường, dân trí, dân 
khí, dân sinh; là phải xắn tay kêu gọi chấn hưng 
kinh tế, phát triển giáo dục, mở rộng bang giao, kiến 
thiết quốc phòng, tiếp thu khoa học kỹ thuật… Nội 
hàm đó không chỉ bổ sung mà còn làm sâu sắc giá 
trị yêu nước, trở thành một biểu hiện độc đáo của 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 

3. Kết luận 
 Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trước sự xâm 

lược ngày càng mạnh mẽ của thực dân Pháp đã thổi 
bùng lên ngọn lửa yêu nước của nhân dân Việt Nam 
ở khắp mọi miền đất nước. Với nhiều hình thức 
khác nhau, họ đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình và 
khát vọng đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập 
cho dân tộc, cho đất nước. Góp vào tiếng nói chung 
ấy, tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX 
đầu thế kỷ XX là một biểu hiện độc đáo của chủ 
nghĩa yêu nước Việt Nam. Những tư tưởng tiến bộ 
của Đặng Huy Trứ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường 
Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… đã được các chí sĩ yêu nước 
Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… kế thừa và phát 
triển tạo nên phong trào canh tân mạnh mẽ khắp cả 
nước, có tác dụng tích cực góp phần thức tỉnh tinh 

thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân. 
Nhìn chung, tư tưởng canh tân ở Việt Nam giai đoạn 
này đã thể hiện rất rõ sự vận động và phát triển của 
chủ nghĩa yêu nước Việt Nam chuyển từ phạm trù 
phong kiến sang phạm trù dân chủ tư sản, góp phần 
thức tỉnh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc 
trong Nhân dân. Mặc dù chỉ tồn tại trong xã hội Việt 
Nam thời gian ngắn và còn những hạn chế do điều 
kiện lịch sử - xã hội và quan điểm, lập trường giai 
cấp chế định, nhưng tư tưởng canh tân lúc bấy giờ 
đã góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết mà 
lịch sử đặt ra cho giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. 
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